
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00181999 Nguyễn Văn Phúc 25/09/1997 030097013508
Kỹ sư Quản lý xây 

dựng
Định giá xây dựng III

2 HTV-00182000 Phạm Song Phương 12/10/1998 037098000002
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III

3 HTV-00147085 Đặng Hà Minh 26/08/1997 001197018130
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II

4 HTV-00035259
Trịnh Thị Minh 

Hiền
03/11/1988 001188002684

Kiến trúc sư Quy 

hoạch đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

5 HTV-00182001 Phạm Thị Ánh Trà 19/09/1998 034198001163

Kỹ sư Xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

6 HTV-00182002 Phạm Đức Anh 20/08/1998 001098040969

Kiến trúc sư Quy 

hoạch Vùng và Đô 

thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

7 HTV-00157690 Bùi Thị Nhị 05/03/1993 036193008848
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II

8 HTV-00157694 Lê Thị Yến Nhung 15/08/1995 087195000405
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
III

13 HTV-00112703 Nguyễn Tiến Đức 21/11/1994 015094000004

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

14 HTV-00182005 Cao Xuân Thưởng 30/05/1997 033097008091

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
III

15 HTV-00182006 Đức Thị Kim Anh 12/10/1999 001199028235
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III

16 HTV-00182007
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền
04/03/1998 042198008689

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

19 HTV-00008847 Lưu Hùng Cường 13/09/1982 015082000170

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường bộ ngành 

Xây dựng Cầu 

Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

20 HTV-00148897 Vũ Xuân Vĩnh 02/01/1985 001085031681

Kỹ sư Công trình 

giao thông thành 

phố ngành Xây dựng 

Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

18 Đinh Văn Bình 12/11/1994 035094000996

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

HTV-00112708

17 Bùi Thanh Sơn 18/05/1992 038092004836

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

HTV-00048822

12 Phạm Tùng Dương 19/09/1998 025098012038

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

HTV-00182004

11 Đoàn Văn Việt 31/01/1995 30095012650

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

HTV-00143480

10 Nguyễn Văn Mong 26/03/1995 030095002274

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

HTV-00143481
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Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

(Xây dựng đường 

02709700226530/01/1997Trần Thành Đạt9 HTV-00182003
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Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

22 HTV-00040990 Nguyễn Văn Nghĩa 25/02/1986 030086000117

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường ô tô và sân 

bay ngành Xây dựng 

Cầu - Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

23 HTV-00008859 Lê Thị Liên Phương 19/12/1981 001181035664

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ ngành Xây 

dựng Cầu Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

24 HTV-00039066 Vũ Minh Đức 14/08/1987 030087009013
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường sắt
II

25 HTV-00182008 Ngô Thu Hà 06/10/1972 001172045451
Kỹ sư Địa chất công 

trình
Khảo sát địa chất công trình III

Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình II

27 HTV-00093875 Cao Xuân Dược 25/02/1981 033081002559
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình II

30 HTV-00018041 Trần Văn Khương 12/11/1975 034075006734
Kỹ sư Hệ thống điện 

– ngành Điện năng
Thiết kế cơ - điện công trình II

31 HTV-00089797 Nguyễn Trọng Hiếu 07/12/1978 008078000112
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

32 HTV-00072316 Nguyễn Văn Cảnh 03/06/1983 036083011943
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

33 HTV-00017179 Hà Ngọc Minh 24/03/1983 024083002804

Kỹ sư Xây dựng – 

ngành Cấp thoát 

nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

34 HTV-00017153 Nguyễn Kiên 04/02/1980 001080003540
Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

35 HTV-00017211 Nguyễn Thanh Hà 20/08/1989 001089031261
Kỹ sư Kỹ thuật Hạ 

tầng Đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng III

36 HTV-00017205 Nguyễn Đức Trung 04/08/1988 001088019731
Kiến trúc sư Quy 

hoạch Đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

37 HTV-00182012 Nguyễn Quang Anh 13/11/1994 031094007681

Kiến trúc sư Quy 

hoạch vùng và Đô 

thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

38 HTV-00017215 Lê Văn Đồng 10/10/1987 038087000115
Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng II

39 HTV-00017188 Vũ Tuyết Mai 06/10/1980 001180041107

Kỹ sư Kỹ thuật Đô 

thị ngành Kỹ thuật 

hạ tầng và Môi 

trường

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

40 HTV-00182013 Nguyễn Thị Hoàn 22/06/1985 040185001205

Kỹ sư Đô thị ngành 

Kỹ thuật Hạ tầng Đô 

thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật Cấp nước – thoát nước
II

41 HTV-00182014 Nguyễn Thị Ngân 27/06/1988 030188012652
Kỹ sư Kỹ thuật Hạ 

tầng Đô thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật Cấp nước – thoát nước
II

42 HTV-00182015 Lê Viết Anh 19/09/1996 038096034428
Kỹ sư Kỹ thuật Đô 

thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật Cấp nước – thoát nước
II

29 Nguyễn Bá Quyết 21/10/1987 030087013308 Kỹ sư Điện khí hóaHTV-00182011

Kỹ sư Công nghiệp-

Công trình nông 

thôn

04508200009926/09/1982Cái Phúc Hải Quy28 HTV-00182010

26 Phạm Minh Giang 05/12/1980 001080012968
Thiết kế máy và tự 

động hóa
HTV-00182009

21
Nguyễn Hoàng Bảo 

Duy
30/03/1996 001096032239

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

HTV-00143482
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43 HTV-00182016 Lê Thanh Lam 06/10/1995 187409489

Kiến trúc sư Quy 

hoạch vùng và Đô 

thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

44 HTV-00182017 Thiều Thị Xuân 14/07/1995 038195034895

Kiến trúc sư Quy 

hoạch vùng và Đô 

thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

45 HTV-00182018
Nguyễn Thị Thu 

Huệ
15/01/1992 038192047475

Kỹ sư Cấp thoát 

nước
Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

46 HTV-00069638 Trần Đức Hỷ 09/08/1958 035058002392 Kỹ sư Thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
III

47 HTV-00069636 Trương Vũ Anh 15/12/1963 034063008655

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Công trình 

Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
III

48 HTV-00047070 Nguyễn Minh Khuê 16/06/1988 052088006982
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình II

49 HTV-00182019 Đoàn Quốc Cường 01/08/1984 051084006168

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

50 HTV-00182020 Phạm Thị Tú Uyên 21/04/1992 048192009622
Kỹ sư Xây dựng 

công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

51 HTV-00182021 Nguyễn Minh Long 26/11/1994 048094008585

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

52 HTV-00182022 Hoàng Việt Hưng 09/02/1985 031085016514
Kỹ sư Công trình 

thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

53 HTV-00182023 Nguyễn Thế Điệp 09/03/1987 034087013100
Kỹ sư Xây dựng 

công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

54 HTV-00182024 Đặng Công Tuấn 22/11/1991 034091014724

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình Biển – ngành 

Kỹ thuật Xây dựng 

công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông
II

56 HTV-00083189 Phạm Xuân Tuân 19/01/1993 044093000264
Kỹ sư xây dựng 

công trình thủy

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)
II

57 HTV-00146975 Đào Ngọc Hiển 21/02/1981 033081013157
Kỹ sư Công trình 

thủy lợi
Định giá xây dựng III

58 HTV-00147179 Lê Phương Nam 24/06/1992 38092037472

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Định giá xây dựng III

59 HTV-00112804 Nguyễn Minh Thiện 12/10/1994 225600897
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

60 HTV-00170130 Huỳnh Ngọc Phúc 03/06/1984 082084000490
Kỹ sư Điện khí hóa 

& Cung cấp điện
Định giá xây dựng III

61 HTV-00048618 Huỳnh Út Thời 17/06/1992 075092002683 Kỹ sư Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật

II

62 HTV-00000108 Trần Ngọc Tâm 15/07/1974 087074000263

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường bộ - Hệ bằng 

2

Định giá xây dựng II

55 Phan Thanh Hiệp 02/02/1988 052088008170

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

HTV-00150666


